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Thời đại nhà Trần, không những độc lập dân tộc, tự chủ về đời sống kinh tế,
chính trị, xã hội…, mà còn độc lập, tự chủ về hệ tư tưởng làm chỗ dựa cho đời
sống tinh thần của nhân dân Đại Việt thế kỷ XIII – XIV.

Tác giả: Ts Thích Lệ Quang
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Tóm tắt: Sau hơn ngàn năm lệ thuộc chính quyền phương Bắc, dân tộc Đại Việt
đã từng bước tự khẳng định mình là một dân tộc có chủ quyền, độc lập, toàn
vẹn lãnh thổ, tự lực, tự cường, tự chủ về mọi mặt kinh tế, chính trị, văn hoá….
Đặc biệt, thời đại nhà Trần, không những độc lập dân tộc, tự chủ về đời sống
kinh tế, chính trị, văn hoá…, mà còn độc lập, tự chủ về hệ tư tưởng làm chỗ dựa
cho đời sống tinh thần của nhân dân Đại Việt thế kỷ XIII – XIV.

Nếu Thiền phái Thảo Đường với quan điểm thiết lập một hệ tư tưởng độc lập, tự
chủ cho đời sống tinh thần của nhân dân và triều đại nhà Lý, thì Thiền phái Trúc
Lâm Yên Tử, với sự sáng lập của Trần Nhân Tông, đã mang đến cho Phật giáo
thời Trần một sức sống mới, một sắc thái mới, một diện mạo mới, thể hiện cốt
cách, đặc trưng riêng biệt của Phật giáo thời Trần, thể hiện sự thống nhất chung
các thiền phái của Phật giáo nói riêng, Phật giáo của dân tộc Đại Việt nói chung.

Bài viết tập trung trình bày: tam Tổ Trúc Lâm Yên Tử; Thiền phái mang dấu ấn
của Phật giáo dân tộc Đại Việt thế kỷ XIII – XIV. Bài viết, nhằm góp phần lan toả
những giá trị nhân văn, tinh thần đoàn kết, những bài học kinh nghiệm của
Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử đến các thế hệ Phật giáo Việt Nam trong tương lai.

Từ khóa: Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, Trần Nhân Tông, tư tưởng nhập thế, tam
Tổ Trúc Lâm, Phật giáo nhất tông, Giáo hội Trúc Lâm.
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Trải qua hơn hai trăm năm tồn tại và phát triển, vương triều nhà Lý (1009 –
1225) ngày càng rối ren, không còn đủ sức lực để ổn định triều đình, bảo vệ đất
nước trước sự xâm lược của giặc Nguyên-Mông. Xã hội ngày càng rơi vào khủng
hoảng khiến cho quần thần và người dân như đứng giữa ngã ba đường. Do đó,
dưới sức ép của Trần Thủ Độ và quần thần trong triều, vua Lý Chiêu Hoàng đã
nhường ngôi lại cho chồng là Trần Cảnh. Năm 1226, Trần Thái Tông lên ngôi
hoàng đế, mở ra một triều đại phong kiến mới cho dân tộc Đại Việt. Sự chuyển
giao quyền lực diễn ra một cách êm thắm hầu như không gây ra sự xáo trộn
trong xã hội lúc bấy giờ. Nhà Trần ra sức ổn định chính trị, phát triển đất nước
ngày càng vững mạnh, khẳng định sức mạnh của thời đại nhà Trần là một dân
tộc có chủ quyền, độc lập, toàn vẹn lãnh thổ, tự lực, tự cường, tự chủ về mọi
mặt kinh tế, chính trị, văn hoá…

Đặc biệt, thời đại nhà Trần, không những độc lập dân tộc, tự chủ về đời sống
kinh tế, chính trị, xã hội…, mà còn độc lập, tự chủ về hệ tư tưởng làm chỗ dựa
cho đời sống tinh thần của nhân dân Đại Việt thế kỷ XIII – XIV. Nếu Thiền phái
Thảo Đường với quan điểm thiết lập một hệ tư tưởng độc lập, tự chủ cho đời
sống tinh thần của nhân dân và triều đại nhà Lý, thì Thiền phái Trúc Lâm Yên
Tử, với sự sáng lập của Trần Nhân Tông, đã mang đến cho Phật giáo thời Trần
một sức sống mới, một sắc thái mới, một diện mạo mới, thể hiện cốt cách, đặc
trưng riêng biệt của Phật giáo thời Trần, thể hiện sự thống nhất chung các thiền
phái của Phật giáo nói riêng, Phật giáo của dân tộc Đại Việt nói chung.

Tượng Tam tổ Trúc Lâm tại Thiền viện Trúc Lâm Chánh giác. Ảnh sưu
tầm

Tam Tổ Trúc Lâm Yên Tử
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Khi nói đến Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, chúng ta không thể quên được sự hiện
diện mang tính lịch sử của ba vị Tổ sư nổi tiếng đương thời của triều đại nhà
Trần, đó là: Thiền sư Trần Nhân Tông, Thiền sư Pháp Loa và Thiền sư Huyền
Quang.

Sự ra đời của thiền phái không phải mang tính chất ngẫu nhiên, mà nó luôn
luôn vận động phù hợp với sự quy định của điều kiện lịch sử xã hội lúc bấy giờ,
nhằm đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng với những mục tiêu được đặt ra về đạo
đức và hệ tư tưởng cho đời sống tinh thần của nhân dân Đại Việt trong tình hình
mới của đất nước.

Trước hết, Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử do Thiền sư Trần Nhân Tông (1258 -
1308) là người sáng lập. Ông là một nhân vật hết sức đặc biệt của thời đại lúc
bấy giờ, là một trong những nhà tư tưởng lớn ghi dấu ấn sâu sắc trong cả lĩnh
vực văn hóa lẫn lĩnh vực chính trị thời kỳ Lý - Trần. Trần Nhân Tông không
những là một vị vua tài đức, “hòa nhã, cố kết lòng dân, sự nghiệp phục hưng
làm vẻ vang đời trước” [1] , có bản lĩnh chính trị trong việc trị nước, an dân; mà
còn là vị thiền sư đắc đạo, lãnh đạo Giáo hội Trúc Lâm, có tầm ảnh hưởng lớn
đối với Phật giáo đương thời và Phật giáo Việt Nam trong tương lai.

Sau khi nhường ngôi lại cho con là Trần Anh Tông, Trần Nhân Tông lên làm Thái
thượng hoàng vào năm 36 tuổi. Đến tháng 10 năm Kỷ Hợi (1299), ông xuất gia
vào tu ở núi Yên Tử vào năm 41 tuổi, lấy hiệu là Hương Vân Đại Đầu Đà. Nếu
xét về nguồn gốc tông môn, pháp phái thì khởi nguồn của dòng thiền Trúc Lâm
bắt đầu từ Thiền sư Hiện Quang thuộc thế hệ kế thừa của Thiền phái Vô Ngôn
Thông – Tổ khai sơn chùa Hoa Yên ở núi Yên Tử, sáng lập nên truyền thống Yên
Tử. Tiếp nối là Thiền sư Đạo Viên (Phù Vân) hay còn gọi là Trúc Lâm quốc sư,
người mà sau này vua Trần Thái Tông tôn xưng là thầy; Trúc Lâm quốc sư đã
khai ngộ cho vua Trần Thái Tông về những triết lý cực kỳ sâu sắc của Phật giáo:
“Trong núi vốn không có Phật, Phật ở ngay trong lòng. Lòng lặng lẽ mà hiểu, đó
chính là chân Phật” [2], đồng thời chỉ ra triết lý trị nước, an dân cho vua Trần
Thái Tông: “Phàm đã là bậc nhân quân tất phải lấy ý muốn của thiên hạ làm ý
muốn của mình; lấy tấm lòng của thiên hạ làm tấm lòng của mình” [3].

Chính triết lý đó, sau này Trần Thái Tông phát triển lên thành yếu chỉ của cái
tâm “tồn nhi bất tri” - sống hài hòa giữa cuộc đời, vui cái vui của đạo, hành cái
hành của bổn phận thế sự, sống vượt ngoài ranh giới của tăng và tục, ấy gọi là
ngộ đạo trong cuộc sống đời thường, một phương châm, một hành động dung
hợp có ý nghĩa hết sức sâu sắc trong cuộc sống nhân sinh.

Mặt khác, tiếp nối thế hệ thứ ba là Thiền sư Đại Đăng và thế hệ thứ tư là Thiền
sư Tiêu Diêu - thầy của Thiền sư Tuệ Trung Thượng sĩ và Thiền sư Huệ Tuệ, một
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nhân vật quan trọng góp phần vào nền Phật giáo thống nhất của thời Trần.
Theo sách Việt Nam Phật giáo sử luận của tác giả Nguyễn Lang viết: “Tiêu Diêu
là thầy của Tuệ Trung Thượng sĩ, một trong những cây đuốc sáng nhất của
thiền học đời Trần” [4]. Nếu tính theo sự truyền thừa Thiền phái Yên Tử thì
Thiền sư Trần Nhân Tông là thế hệ thứ sáu của Thiền phái Yên Tử. Mặc dù vậy,
Trần Nhân Tông lại tôn trọng và trân quý Thiền sư Tuệ Trung Thượng sĩ là thầy
của mình. Trong Thượng sĩ hành trạng, Trần Nhân Tông viết: “Ta biết môn
phong của Thượng sĩ thật là siêu việt. Một ngày ta hỏi về cái gốc của tôn chỉ
thiền, Thượng sĩ ứng đáp: Hãy quay lại nhìn cái gốc của mình, chứ không tìm
đâu khác được. Ta bỗng bừng tỉnh con đường phải đi, bèn xốc áo thờ người làm
thầy” [5].

Tuy nhiên, điều khác biệt, mang tính đột phá, ghi lại dấu ấn sâu sắc, là Trần
Nhân Tông đã tự tách mình ra khỏi “đại dương mênh mông” tạo lập một “dòng
chảy mới” trong thiền học; nó thể hiện tính cách mạnh, tạo nên một bước ngoặt
lịch sử của Phật giáo Việt Nam thế kỷ XIII – XIV, đó là thành lập Thiền phái Trúc
Lâm Yên Tử - một dòng thiền của người Việt, có tính chất độc lập, thống nhất
mang đậm sắc thái đặc thù thiền học của Việt Nam.

Song, nó không dừng lại ở sự đột phá về thiền học, mà nó còn thể hiện sự thống
nhất, quản lý giới tăng lữ, các tự viện, chùa chiền Phật giáo trong một tổ chức là
Giáo hội Trúc Lâm, đó là nét đặc thù làm nên tính lịch sử của thiền phái mà ông
sáng lập. Tuy nhiên, sự nghiệp lãnh đạo Giáo hội của Trần Nhân Tông không
được lâu dài, khi ông viên tịch ở tuổi 51 tại am Ngọa Vân núi Yên Tử, nhằm ngày
mồng Một tháng mười năm Hưng Long thứ 16 (1308), nhưng ông đã kịp thời
chuyển giao sứ mệnh quan trọng của Giáo hội cho người kế nhiệm là Thiền sư
Pháp Loa tiếp tục kế thừa và phát triển đường lối mà ông đã hoạch định. Tưởng
nhớ đến công đức to lớn của ông, vua Trần Anh Tông đã tôn hiệu là “Đại Thánh
Trần Triều Trúc Lâm Đầu Đà Tịnh Tuệ Giác Hoàng Điều Ngự Tổ Phật” [6].

Thiền sư Pháp Loa (1284 - 1330) là người tiếp nối thế hệ thứ hai của Thiền phái
Trúc Lâm Yên Tử, được Trần Nhân Tông tuyển chọn hết sức kỹ lưỡng, đào tạo về
mọi phương diện chuyên môn, thiết lập mối quan hệ thân tín với vua quan, quý
tộc, nhằm tìm kiếm một sự ủng hộ tuyệt đối từ chính quyền cho Thiền sư Pháp
Loa kế thừa sau này. Tuy nhiên, câu chuyện ở đây là vấn đề truyền y bát không
phải theo lối truyền thống “thầy truyền cho trò” hay “tâm ấn tâm” chỉ thầy và
trò điều biết; mà nó được nâng lên một cấp độ mới mang tính “pháp định”, công
khai, nhằm tiến tới thành lập một tổ chức dưới sự chấp thuận, bảo hộ, giám sát
của nhà vua. Do đó, Trần Nhân Tông đã tổ chức một buổi lễ hết sức long trọng,
bao gồm nhiều thành phần trong xã hội như vua Trần Anh Tông, các quan đại
thần, quý tộc, các tăng lữ… đến tham dự.
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Theo sách Tam Tổ Thực lục, viết: “…Sau khi điểm tâm, Điều Ngự lại sai tấu
nhạc, đánh trống pháp, tập họp đại chúng tại pháp đường. Lúc bấy giờ vua Anh
Tông ngự giá đến chùa, vì vua là đại thí chủ của Phật pháp, nên khi phân ngôi
chủ khách, vua đứng vào vị trí khách tại pháp đường, còn thượng tể thì hướng
dẫn các quan đứng dưới sân. Điều Ngự lên toà thuyết pháp, giảng xong, bước
xuống đỡ sư lên toà, Điều Ngự đứng đối diện chắp tay thăm hỏi. Sư đáp lễ xong,
liền nhận pháp y mặc vào” [7].

Do đó, chúng ta thấy rằng, Trần Nhân Tông với tầm nhìn chiến lược lâu dài cho
sự phát triển của thiền phái cũng như Giáo hội Trúc Lâm, ông đã sử dụng mọi
quyền lực vốn có và mối quan hệ của mình với triều đình để giúp cho Thiền sư
Pháp Loa với mục tiêu: Một là, chứng minh cho mọi người biết người kế thừa
Thiền phái Trúc Lâm một cách hợp pháp; hai là, tạo tiền đề tích cực cho Pháp
Loa sau này lãnh đạo Giáo hội, đặt nền móng vững chắc cho Phật giáo thống
nhất. Ông luôn luôn đặt kỳ vọng của mình vào người đệ tử mà ông đã chọn lựa
hết sức kỹ lưỡng để lãnh đạo tốt Giáo hội Trúc Lâm. Quả thật, Thiền sư Pháp
Loa là người có tài đức, lãnh đạo Giáo hội Trúc Lâm phát triển có chiều sâu về
mặt tổ chức, quản lý Tăng, Ni một cách có hệ thống, đặc biệt ông là người có
công lớn trong việc in bộ Đại tạng kinh, một pháp bảo giá trị của Phật giáo Việt
Nam, cùng với nhiều tác phẩm Phật giáo có giá trị khác như: Đoạn sách lục,
Tham thiền chỉ yếu, Kim Cương đạo tràng Đà la ni kinh…

Song, rất tiếc, Thiền sư Pháp Loa mất sớm ở tuổi 47. Niên hiệu Khai Hựu thứ hai
(1330), ngày mùng 4 tháng 3, Pháp Loa viết bài kệ để lại rồi thị tịch. Ngày 11
tháng 3, Thái Thượng hoàng Trần Minh Tông ngự bút ban hiệu là Tịnh Trí Tôn
giả, đặt tên tháp là Viên Thông, để ghi nhớ công trạng của Pháp Loa. Mặc dù,
Thiền sư Pháp Loa viên tịch, nhưng Thiền phái Trúc Lâm vẫn tiếp tục sứ mệnh
của mình dưới sự lãnh đạo của đệ tam Tổ Huyền Quang.

Thiền sư Huyền Quang (1254 -1334) là người nối dòng pháp thế hệ thứ ba, được
trao truyền y bát của Trần Nhân Tông từ tay của đệ nhị Tổ Pháp Loa và trở
thành vị đệ tam Tổ, tiếp nối Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Ông vốn là một quan
chức của triều đình nhà Trần, nhưng ông đã ngộ được triết lý sâu sắc của Phật
giáo: “Làm quan thì lên đảo Bồng, đắc đạo đến Phổ Đà, trên cõi nhân gian là
Tiên, cảnh giới Tây phương là Phật, phú quý vinh hoa nào khác lá vàng mùa thu,
mây trắng ngày hạ, há nên lưu luyến mãi mãi!” [8]. Nhân đó, ông xin phép từ
quan, xuất gia, lấy đạo hiệu là Huyền Quang. Mặc dù, xuất gia ở tuổi trung niên
(51 tuổi), nhưng lại là người có khí chất của một bậc tu hành chân chính, một
thi sĩ nổi tiếng thời Trần, một vị lãnh đạo Giáo hội tương lai.
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Huyền Quang được chọn làm phụ tá bên Tổ Trần Nhân Tông và được Trần Nhân
Tông ban cho tòa trầm hương để giảng cho đồ chúng và giao trọng trách quan
trọng để soạn các kinh sách về Phật học như Chư phẩm kinh, Công văn tập,
Thích khoa giáo… Trần Nhân Tông thường nói: “Phàm sách đã qua tay Huyền
Quang biên soạn thì không thể thêm hay bớt một chữ nào”[9]. Bên cạnh đó,
Thiền sư Huyền Quang được cùng với Tổ Trần Nhân Tông và Pháp Loa đi khắp
nơi thuyết giảng kinh Phật. Thiền sư Huyền Quang phụng mệnh vua trụ trì chùa
Vân Yên, núi Yên Tử, trụ trì chùa Tư Phúc ở núi Côn Sơn và xây dựng tòa tháp
Cửu phẩm liên hoa, một tác phẩm nghệ thuật có giá trị về lịch sử và thẩm mĩ
thế kỷ XIII và sáng tác các tác phẩm văn học như bài phú Nôm vịnh chùa Vân
Yên và thơ chữ Hán Ngọc Tiên tập. Song, Thiền sư Huyền Quang đã viên tịch
ngày 23 tháng Giêng năm Giáp Tuất (1334), tại chùa Côn Sơn, trụ thế 81 tuổi,
nhưng rất tiếc không có thế hệ kế thừa để lãnh đạo thiền phái và Giáo hội Trúc
Lâm về sau. Kính trọng trước tài năng, đức độ phụng sự Giáo hội của thiền sư,
vua Minh Tông ban lệnh xây tháp, đồng thời ban thụy: Trúc Lâm thiền sư đệ
tam đại, đặc phong tự pháp Huyền Quang tôn giả.

Mặc dù, Thiền phái Trúc Lâm đến Ngài Huyền Quang thì hầu như không chọn
được người kế nhiệm tiếp theo của Thiền phái để lãnh đạo Giáo hội, nhưng
những tư tưởng, đạo đức, tài năng của tam Tổ Trúc Lâm Yên Tử đã góp phần tạo
nên những giá trị nhân văn, để lại dấu ấn sâu sắc đối với Phật giáo Việt Nam
sau này.

 Ảnh minh hoạ (sưu tầm)

Thiền phái mang dấu ấn của Phật giáo dân tộc Đại
Việt thế kỷ XIII – XIV
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Trần Nhân Tông với vai trò là một người lãnh đạo tối cao của dân tộc Đại Việt,
ông có cái nhìn sâu sắc, có tầm nhìn chiến lược trong việc trị nước, an dân. Do
đó, đường lối phát triển của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử còn có nguồn gốc sâu
xa của yếu tố chính trị - xã hội và đời sống tinh thần của tín đồ Phật giáo nói
riêng, nhân dân Đại Việt nói chung; cùng với việc khẳng định chủ quyền của
dân tộc, Trần Nhân Tông còn muốn khẳng định hệ tư tưởng độc lập của dân tộc,
nhằm đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần của người dân Đại Việt lúc bấy giờ.
Cho nên, việc hình thành và phát triển Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử đã thể hiện
những dấu ấn hết sức sâu sắc của Phật giáo đương thời, được biểu hiện thông
qua những vấn đề sau:

Thứ nhất, thống nhất các thiền phái và lập nên Giáo hội Trúc Lâm. Nếu như các
thiền phái du nhập vào Việt Nam như Thiền phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi, Thiền phái
Vô Ngôn Thông, Thiền phái Thảo Đường, còn pha trộn sắc thái của tư tưởng
thiền học Phật giáo Ấn Độ, Phật giáo Trung Hoa, thì Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử
đã thể hiện đầy đủ sắc thái, bản chất của con người Việt hết sức sâu sắc về
thiền học cũng như mọi lĩnh vực khác cả đời sống tinh thần của người Việt.
Song, việc thống nhất các dòng thiền phái trước đó, còn là công lao to lớn của
các thế hệ thiền sư đi trước như Thiền sư Hiện Quang, Thiền sư Thường Chiếu…
đã góp phần quan trọng trong việc định hình lại con đường phát triển của thiền
học trên cơ sở rút kinh nghiệm về chủ trương, đường lối, cách tiếp cận về Phật
giáo để mở rộng phạm vi hoạt động của tông phái trong sự phát triển ở một giai
đoạn lịch sử mới.

Chẳng hạn như Thiền phái Thảo Đường nghiêng trọng về giới trí thức “không có
cơ sở trong đại chúng bình dân, cũng không có truyền thống tu viện đặc thù,
nhưng có ảnh hưởng sâu sắc tới mặt học thuật, tư tưởng và thi ca trên hai thiền
phái đương thời” [10]. Do vậy, cần phải có sự điều chỉnh cho phù hợp để hoà
nhập vào cộng đồng dân cư vùng sông nước, giới bình dân tiếp nhận Phật giáo.
Do đó, Thiền sư Thường Chiếu được xem là người khởi đầu cho sự tổng hợp ba
dòng thiền phái trước đó và là gạch nối quan trọng giữa Phật giáo thời Lý và
Phật giáo thời Trần.

Mặt khác, đứng trước nhu cầu đòi hỏi của lịch sử xã hội và đáp ứng nhu cầu đời
sống tinh thần của người dân Đại Việt, cần có một hệ tư tưởng mới, thể hiện
bản sắc văn hoá của người dân Đại Việt, Trần Nhân Tông trên cơ sở tiếp thu, kế
thừa đã xây dựng nên Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử với mục tiêu hướng đến xây
dựng một nền Phật giáo thống nhất thời Trần. Tuy nhiên, điểm đặc biệt, ghi lại
dấu ấn sâu sắc trong lịch sử Phật giáo là Trần Nhân Tông đã thành lập Giáo hội
Trúc Lâm.
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Một tổ chức mang tính “pháp định” trong việc quản lý, cấp sổ tăng tịch tăng sĩ,
kiểm tra các tự viện, quy định các chức vụ tăng sĩ trong Giáo hội có tính hệ
thống. Mặc dù vậy, công tác quản lý Giáo hội không phải là câu chuyện dễ
dàng; bởi vì trong bối cảnh tăng, ni, tự, viện lúc bấy giờ còn nhiều bất cập, có
nhiều mối quan hệ ràng buộc lẫn nhau, có ảnh hưởng đến quyền lợi kinh tế của
các cá nhân, nhóm người, tổ chức, thì việc thống nhất trong một tổ chức Giáo
hội chắc hẳn sẽ gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Trần Nhân
Tông và sự ủng hộ của vua Trần Anh Tông, Giáo hội Trúc Lâm đã thành tựu viên
mãn. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Phật giáo Việt Nam tăng sĩ có hồ sơ trong
Giáo hội Trung ương, đặt văn phòng Trung ương Giáo hội tại chùa Vĩnh Nghiêm
ở tỉnh Bắc Giang (ngày nay).

Thứ hai, thể hiện tinh thần nhập thế tích cực trong xã hội. Thiền phái Trúc Lâm
Yên Tử thể hiện tinh thần nhập thế tích cực trong xã hội, phong trào Phật giáo
nhập thế trong thời kỳ này phát triển hết sức sâu rộng, với chủ trương đưa đạo
vào đời để phụng sự con người, làm lợi ích cho xã hội, nhằm xây dựng xã hội tốt
đẹp trên cơ sở lấy đạo đức Phật giáo làm nền tảng, con người làm trung tâm.
Chính vì vậy, cuộc đời của Trần Nhân Tông gắn liền với những hoạt động xã hội
không mệt mỏi, đi khắp nơi trong nước hoằng truyền chính pháp, phá bỏ những
hủ tục tôn giáo, thờ cúng dâm từ, những tượng thần loã thể, mê tín…thực hành
thập thiện, phát huy giáo lý Phật giáo trong cộng đồng. Sách Tam Tổ Thực lục
ghi rằng: “Năm Giáp Thìn, niên hiệu Hưng Long thứ 12 (1304), Điều Ngự đi khắp
xóm làng, dạy dân chúng phá bỏ các dâm từ và thực hành thập thiện” [11].

Đối với Trần Nhân Tông thiền không chỉ giới hạn trong khuôn khổ ăn chay, niệm
Phật, ngồi thiền dưới gốc cây...mà hành thiền phải gắn liền cuộc sống đời
thường, đi, đứng, ngồi, nằm đều là hành động của thiền, là thiền sống: “Bụt ở
trong nhà chẳng phải tìm xa, nhân khuây bản nên ta tìm Bụt”[12]. Phật theo
quan niệm của Trần Nhân Tông không phải tìm kiếm đâu xa, mà Phật chính là
lòng mình, tâm mình, ở ngay trong xã hội, cộng đồng nhân sinh là chỗ hiện thân
của đức Phật. Mặc khác, ông luôn gắn vấn đề nhân sinh, đạo đức với vấn đề lợi
ích của dân tộc, ông cho rằng con người sống phải có đạo đức, sống có lý tưởng,
nhân nghĩa, yêu thương nhau, có trách nhiệm và nghĩa vụ với dân tộc, có lòng
trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, rằng sống mà không giúp ích cho đời là
điều đáng hổ thẹn của kẻ trượng phu. Trong bài Họa thơ Kiều Nguyên Lãng, ông
viết:

“Thương yêu mọi người như nhau là ân đức của Thiên tử,
Sống mà không giúp ích gì cho đời là điều đáng thẹn của kẻ trượng phu” [13].
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Tư tưởng nhập thế còn biểu hiện ở hành động vì dân, vì nước, chống giặc ngoại
xâm, chăm lo đời sống của nhân dân từ vật chất đến tinh thần, dung hợp Nho –
Lão – Phật với truyền thống văn hóa dân tộc một cách hài hòa. Chính tư tưởng
nhập thế này làm cho Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử trở thành hệ tư tưởng có giá
trị nhân văn sâu sắc trong dòng chảy của Phật giáo Việt Nam qua các thế hệ về
sau.

Thứ ba, thể hiện ý chí về một hệ tư tưởng độc lập cho đời sống tinh thần của
nhân dân Đại Việt. Sau hơn ngàn năm lệ thuộc, không thể làm chủ đất nước,
dân tộc Đại Việt bằng sức mạnh và ý chí, tự lực, tự cường, đã vươn lên đạt đến
đỉnh cao của sự tự do và làm chủ đất nước mình. Cụ thể, hai triều đại Lý - Trần
đã đứng lên bằng “đôi chân” của mình để khẳng định những giá trị thiêng liêng
của dân tộc, khẳng định chủ quyền, độc lập, toàn vẹn lãnh thổ, tự chủ về kinh
tế, chính trị -xã hội, văn hoá…tự thoát mình ra khỏi cái “bóng” của thế lực ngoại
bang. Song, điều đó chưa đủ, các vua triều đại Lý – Trần, như Lý Thánh Tông
còn muốn xây dựng một hệ tư tưởng độc lập làm nền tảng tinh thần cho nhân
dân Đại Việt.

Đặc biệt là vua Trần Nhân Tông, ông đã thấy được đạo Phật có những nhân tố
tích cực góp phần ổn định xã hội và phát huy được tinh thần đại đoàn kết dân
tộc, gắn kết được lòng dân mỗi khi đất nước bị lâm nguy và nó có mối liên hệ
mật thiết với truyền thống văn hóa dân tộc. Tuy nhiên, để cân bằng và điều hoà
lợi ích giai cấp, lợi ích giữa các tôn giáo đương thời như Nho giáo, Lão giáo, thì
các vua Trần phải dung hợp các tôn giáo trên nguyên tắc “tam giáo đồng
nguyên”, như vua Trần Thái Tông đã viết: “Phương tiện dẫn dụ đám người mê
muội, con đường tắt sáng tỏ lẽ sinh tử, ấy là đại giáo của đức Phật. Đặt mực
thước cho hậu thế; làm khuôn mẫu cho tương lai, ấy là trách nhiệm của tiên
thánh” [14].

Song, Nho giáo và Lão giáo gắn liền với yếu tố chính trị, sự ảnh hưởng của nó
kìm hãm sự phát triển của đất nước và không thể đáp ứng được khát vọng đi lên
của một dân tộc muốn làm chủ vận mệnh đất nước, phát triển đất nước bằng
chính nguồn lực của nhân dân Đại Việt. Do đó, Phật giáo lúc này được xem là
dòng chủ lưu, lấy đạo đức Phật giáo làm nền tảng cho đời sống tinh thần cho
nhân dân Đại Việt.

Tóm lại, sự ra đời của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử đánh dấu một bước ngoặt
mang tính cách mạng trong tiến trình lịch sử phát triển của Phật giáo thời Trần
nói riêng, Phật giáo Việt Nam nói chung. Trong đó, sự xuất hiện của tam Tổ Trúc
Lâm, đặc biệt là vua Trần Nhân Tông, một nhân tố quan trọng quyết định đến
sự thành tựu của Giáo hội Trúc Lâm với ý chí xây dựng một hệ tư tưởng chủ
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đạo, lấy đạo đức Phật giáo làm nền tảng cho đời sống tinh thần của nhân dân
Đại Việt. Trên cơ sở đặc điểm, yêu cầu của thực tiễn lịch sử - xã hội Việt Nam
thế kỷ XIII – XIV, Trần Nhân Tông đã học hỏi, tiếp thu kinh nghiệm, lý luận về
thiền của các thiền sư đi trước để vạch ra cho mình một tôn chỉ và cách thức
thiền độc đáo, tổng hợp tinh túy tư tưởng về thiền định của các thế hệ trước,
nhưng lại mang sắc thái mới sinh động, thiết thực hơn.

Tư tưởng nhập thế tích cực của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử đã mang ý nghĩa
đạo đức, luân lý và ý nghĩa chính trị xã hội lớn lao, như dạy Mười điều thiện,
giáo dục lòng nhân nghĩa để diệt trừ gian tà cho dân, thương yêu dân, “khoan
thư sức dân”, lo cho dân cho nước, đánh giặc cứu dân cứu nước, xây dựng cuộc
sống tốt đẹp cho dân. Triết lý ấy thực sự đã trở thành nền tảng tinh thần cho
quân dân Đại Việt trong công cuộc chấn hưng đất nước chống giặc Nguyên -
Mông thời bấy giờ. Tuy nhiên, Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử tồn tại quá ngắn
ngủi, trải qua ba thế hệ thì chấm dứt. Điều đó cũng đặt ra nhiều câu hỏi về
đường lối phát triển của thiền phái và nhất là Tổ Huyền Quang, người giữ vai trò
kế nhiệm và làm nhiệm vụ tìm kiếm nguồn nhân lực đạt tiêu chuẩn cho Giáo hội
Trúc Lâm.

Phải chăng, Tổ Huyền Quang đã thấy sự bất cập trong Giáo hội Trúc Lâm, mà
bản thân ông không thể giải quyết được? Hay ông không tìm thấy được “hạt
nhân xứng tầm” để tiếp nối thiền phái và lãnh đạo Giáo hội Trúc Lâm? Phải
chăng mô hình Giáo hội không còn phù hợp để áp dụng cho thế hệ sau? Hay
những “biến cố” xảy ra trong cuộc đời của ông đã làm cho ông có nhiều suy
nghĩ và muốn quên đi tất cả ở chốn núi rừng “…Chi bằng theo bạn đi về núi,
cách muôn vạn tầng núi non trùng điệp”? Từ đó đặt ra cho chúng ta về sự tìm
kiếm nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự phát triển của Phật giáo cũng như
Giáo hội trong thời đại ngày nay.

Phật giáo Việt Nam muốn phát triển bền vững thì yếu tố “con người chất lượng
cao” là điều kỳ cực quan trọng; đồng thời phải suy nghĩ đến vấn đề chọn “nhân
tài” hay chọn “người giúp việc” cho Giáo hội?

Giáo hội cần phải cải cách, đổi mới về chất lượng lẫn hình thức trong thời đại
mới của đất nước.
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